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Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu là đánh giá mức độ công bố thông tin liên quan 
đến môi trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo quy định của Bộ Tài 
chính tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC trong giai đoạn 2016-2022. Nghiên cứu 
sử dụng phương pháp đo lường công bố thông tin bằng trí tuệ nhân tạo (Artificial 
Intelligence Measurement of Disclosure - AIMD), một thước đo vi tính hóa về 
công bố thông tin của doanh nghiệp sử dụng trí tuệ nhân tạo. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, trong giai đoạn 2016-2020, nhiều ngân hàng thương mại vẫn chưa thực 
hiện báo cáo, tuy nhiên, giai đoạn 2021-2022 đã ghi nhận sự cải thiện tích cực 
hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt giữa thực tế triển khai của các ngân hàng 
và yêu cầu báo cáo của của Bộ Tài chính về các tiêu chí liên quan đến hoạt động 
và sáng kiến xanh cho cộng đồng. Kiểm tra giá trị xây dựng của kết quả nghiên 
cứu cho thấy phương pháp AIMD đáng tin cậy khi có sự tương đồng về kết quả đo 
lường giữa AIDM và phương pháp chấm điểm thủ công. Từ đó, nghiên cứu đưa ra 
một số hàm ý chính sách cho việc xây dựng và cải thiện hoạt động thực hành ngân 
hàng xanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu 
phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam.

Từ khóa: Công bố thông tin, Môi trường, Ngân hàng xanh, Phát triển bền vững, 
Phương pháp AIMD, Trí tuệ nhân tạo

GREEN BANKING DISCLOSURE IN VIETNAMESE 
COMMERCIAL BANKS: ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

MEASUREMENT OF DISCLOSURE APPROACH
Abstract: The study aims to assess the level of environmental disclosure by 
Vietnamese commercial banks as stipulated by the Ministry of Finance under 
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Circular No. 96/2020/TT-BTC during the 2016-2022 period. Utilizing the Artificial 
Intelligence Measurement of Disclosure (AIMD) method, a computerized metric 
for corporate disclosure based on artificial intelligence, the results show that in the 
period 2016-2020, many commercial banks had not yet complied with reporting 
requirements. However, there was an improvement in the 2021-2022 period. The 
study also highlights the differences between the actual implementation by the 
banks and the reporting requirements set by the Ministry of Finance, particularly 
in the criteria related to green initiatives and activities for the community. The 
construct validity check of the study's results confirms the reliability of the 
AIMD method, as its measurement outcomes align with those from manual 
scoring methods. Based on the results, several recommendations are provided for 
developing and improving green banking practices among Vietnamese commercial 
banks, contributing to Vietnam's goal of achieving net-zero emissions by 2050.

Keywords: Artificial Intelligence Measurement of Disclosure, AIMD, Disclosure, 
Enviroment, Green Banking, Sustainable Development

1. Giới thiệu

Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu (Conference of the Parties) đã 
đặt ra yêu cầu cho Việt Nam và hơn 194 quốc gia thành viên khác nỗ lực thực hiện 
các giải pháp nhằm thực hiện cam kết ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, giảm thiểu 
tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Trách nhiệm này không chỉ 
thuộc về các doanh nghiệp trong lĩnh vực phi tài chính mà còn là nghĩa vụ của các 
doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Đối với ngành ngân hàng nói riêng, khá 
nhiều quyết định, chỉ thị liên quan đến các hoạt động xanh và công bố thông tin về 
hoạt động hướng tới môi trường của các tổ chức tín dụng nói chung và các ngân 
hàng thương mại nói riêng được ban hành, nổi bật nhất có thể kể đến như Chỉ thị 
số 03/CT-NHNN ngày 24/03/2015 về việc phát triển tín dụng xanh và quản lý rủi 
ro môi trường và xã hội trong cấp tín dụng; Quyết định số 1604/QĐ-NHNN ngày 
07/08/2018 về việc phê duyệt đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam. Bên 
cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC và Thông 
tư số 96/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng 
khoán, trong đó yêu cầu các công ty niêm yết phải báo cáo các nội dung liên quan 
đến môi trường và xã hội; Thông tư số 17/2022/TT-NHNN ngày 23/12/2022 về việc 
hướng dẫn thực hiện kiểm soát rủi ro liên quan đến môi trường trong việc cho vay 
của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Quyết định số 1408/QĐ-
NHNN ngày 26/07/2023 ban hành kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực 
hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Như vậy, với những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam và quốc tế, việc yêu cầu 
các ngân hàng thương mại thực hiện và công bố các thông tin liên quan đến hoạt 
động xanh cũng như các nỗ lực bảo vệ môi trường trở thành vấn đề được quan tâm 
để đảm bảo sự công khai và phản ánh trách nhiệm của Việt Nam. Theo đó, việc 
xem xét thực trạng mức độ công bố thông tin về ngân hàng xanh của các ngân hàng 
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thương mại trở nên cấp thiết, giúp các cơ quan ban ngành liên quan có thể đôn đốc 
và đưa ra các giải pháp thích hợp, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển bền vững 
mà Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu đã đặt ra cho các nước thành viên.

Trước đây, việc đo lường mức độ công bố thông tin nói chung của doanh nghiệp 
thường sử dụng phương pháp phân tích nội dung và chỉ giới hạn ở các kỹ thuật dựa 
trên chấm điểm thủ công như nghiên cứu của Cooke (1989); Meek & cộng sự (1995); 
Botosan (1997); Beattie & cộng sự (2004); Guthrie & cộng sự (2004) và đếm từ riêng 
lẻ bằng máy tính như Frazier (1984); Loughran & McDonald (2011); Smith & Taffler 
(2000). Tuy nhiên, các kỹ thuật này gặp phải một số nhược điểm, đó là chỉ sử dụng các 
mẫu nhỏ, chưa đảm bảo độ tin cậy, thời gian hạn chế, cần cường độ lao động cao khi 
đo lường nhiều chỉ số và khó tiến hành cho các nghiên cứu thực nghiệm quy mô lớn 
(Grüning, 2011; Michaels & Grüning, 2017). Do đó, với mong muốn cung cấp thêm 
kỹ thuật đánh giá mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp nhằm tiết kiệm thời 
gian và đáp ứng nhanh với mọi sự thay đổi về tiêu chí đánh giá trong tương lai, nghiên 
cứu sử dụng phương pháp Artificial Intelligence Measurement of Disclosure - AIMD, 
một thước đo vi tính hóa về công bố thông tin của doanh nghiệp thông qua trí tuệ nhân 
tạo (AI) được Grüning nghiên cứu, công bố vào năm 2011 (Grüning, 2011) và được 
Michaels & Grüning (2017) sử dụng khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa việc công 
bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Đức với bất cân xứng thông tin 
và chi phí vốn. AIMD đo lường mức độ công bố thông tin theo nhiều khía cạnh khác 
nhau bằng cách phân tích các báo cáo hàng năm của doanh nghiệp. AIMD sử dụng 
mô hình không gian véc tơ truy xuất thông tin dựa trên các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo 
(AI) sử dụng mô hình thế giới trừu tượng.

Nghiên cứu sẽ tiến hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua phương pháp AIMD để 
đánh giá mức độ công bố thông tin về ngân hàng xanh của các ngân hàng thương mại 
Việt Nam (Hình 2), từ đó, đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hơn nữa 
hoạt động công bố thông tin ngân hàng xanh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Cấu trúc bài viết gồm 5 phần. Sau phần giới thiệu, phần 2 phác thảo cơ sở lý 
thuyết và các nghiên cứu trước về ngân hàng xanh và công bố thông tin ngân hàng 
xanh. Phần 3 trình bày phương pháp nghiên cứu, bao gồm cách thu thập và xử lý dữ 
liệu nghiên cứu. Phần 4 đánh giá chi tiết và bàn luận các kết quả của nghiên cứu. 
Cuối cùng, phần 5 trình bày các hàm ý chính sách và kết luận.

2. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu có liên quan đến công bố thông tin ngân 
hàng xanh

Ngân hàng xanh được định nghĩa là hoạt động ngân hàng hướng đến môi trường, 
tiến hành theo cách giúp giảm tổng thể lượng khí thải carbon bên trong và bên 
ngoài ngân hàng (Suborna, 2020). Theo Bahl (2012), Islam & Das (2013), Agrawal 
(2014), Chaurasia (2014), Ahuja (2015), Lalon (2015), Mehedi & cộng sự (2017), 
hoạt động bên ngoài của ngân hàng bao gồm các hoạt động được thực hiện chủ yếu 
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vì khách hàng hoặc nhằm vào khách hàng của ngân hàng như áp dụng hình thức cho 
vay xanh, cung cấp lãi suất thấp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp đối với các 
dự án hướng tới môi trường. Hoạt động bên trong ngân hàng được hiểu là những 
hoạt động làm giảm lượng khí thải carbon trong nội bộ hệ thống ngân hàng thông 
qua quá trình vận hành như sử dụng ngân hàng không giấy tờ (paper-less), đào tạo 
về môi trường, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, xây dựng các công trình xanh 
(Ragupathi & Sujatha, 2016).

Công bố thông tin ra công chúng được tập trung vào định nghĩa một bộ phận 
thông tin là thông tin công bố bởi doanh nghiệp, loại thông tin bắt buộc và thông tin 
tài chính. Khái niệm công bố thông tin đưa ra bởi IMF được xem là phù hợp để áp 
dụng với nhiều loại tổ chức kinh tế chính trị khác nhau và phù hợp với nhiều loại 
thông tin khác nhau, cụ thể công bố công khai đề cập đến hành động làm cho thông 
tin hoặc dữ liệu được sẵn sàng truy cập và sẵn có đối với tất cả các cá nhân và tổ 
chức quan tâm. Các hình thức khác nhau của công bố công khai là tuyên bố bằng 
lời nói hoặc văn bản được công bố trên một diễn đàn công khai, trên phương tiện 
truyền thông hoặc công bố cho công chúng; xuất bản trong một bản tin chính thức, 
công báo, báo cáo, hoặc tài liệu độc lập và thông tin được đăng trên một trang web 
(IMF, 2000). Như vậy, khái niệm công bố thông tin ra công chúng được hiểu đầy 
đủ như sau: (1) doanh nghiệp công bố rộng rãi các thông tin liên quan (thông tin 
tài chính và thông tin phi tài chính) đến hoạt động của doanh nghiệp; (2) việc công 
bố cần được thực hiện công khai, sao cho tất cả các đối tượng có nhu cầu sử dụng 
thông tin của doanh nghiệp đều có thể tiếp cận được một cách dễ dàng. Quan điểm 
này cũng phù hợp với quy định của Bộ Tài chính Việt Nam về nguyên tắc công bố 
thông tin và phương tiện công bố thông tin tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Kết hợp quan điểm về công bố thông tin và ngân hàng xanh, trong nghiên cứu 
này, công bố thông tin ngân hàng xanh được hiểu là việc công bố thông tin ra 
công chúng về hoạt động bên trong và bên ngoài ngân hàng hướng tới môi trường, 
nhằm bảo vệ môi trường khỏi tác động tiêu cực. Thông tin về hoạt động hướng tới 
môi trường sẽ được nghiên cứu tiếp cận ở nguồn thông tin đáng tin cậy là báo cáo 
thường niên của ngân hàng thương mại nhằm thoả mãn điều kiện thứ hai của khái 
niệm về công bố thông tin.

Để giải thích động cơ của việc công bố thông tin liên quan đến môi trường của 
doanh nghiệp, lý thuyết về các bên liên quan và lý thuyết về tính hợp pháp cho rằng, 
các doanh nghiệp luôn nỗ lực nhằm đạt được sự công nhận từ các bên liên quan - 
những người bị tác động bởi hoạt động của chính doanh nghiệp (Hossain & cộng 
sự, 2016). Hiện nay, khi việc bảo vệ môi trường đã trở thành trách nhiệm cấp thiết 
và thu hút sự chú ý từ nhiều bên liên quan trên toàn thế giới, đặc biệt là các cơ quan 
quản lý trong ngành ngân hàng, các ngân hàng đã tăng cường thực hiện và báo cáo 
thông tin về môi trường nhằm xây dựng hình ảnh thân thiện và có trách nhiệm với 
môi trường. Các ngân hàng có thể đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý, đảm 
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bảo tính hợp pháp trong trong mắt nhà đầu tư và các bên liên quan khác nhau (Trần 
& Hạ, 2023). Lý thuyết các bên liên quan kết hợp với lý thuyết về tính hợp pháp 
đã nhấn mạnh rằng các ngân hàng cần minh bạch để duy trì sự hợp pháp trong mắt 
những người có liên quan, đặc biệt trong bối cảnh áp lực về bảo vệ môi trường ngày 
càng gia tăng. Điều này tạo ra yêu cầu cho các ngân hàng trong việc công bố thông 
tin về các hoạt động bảo vệ môi trường của họ.

Khi tiến hành đo lường mức độ công bố thông tin nói chung và công bố thông tin 
ngân hàng xanh nói riêng, các nghiên cứu thường sử dụng phương pháp phân tích 
nội dung của Beattie & cộng sự (2004). Về cơ bản, phân tích nội dung là quá trình 
giảm lượng dữ liệu văn bản bằng cách phân loại các từ, cụm từ, câu, hoặc đoạn văn 
vào các “danh mục nội dung” nhỏ hơn (Weber, 1990). Cách tiếp cận này cũng nhận 
được sự đồng tình của nhiều nhà khoa học trong các nghiên cứu của họ về công 
bố thông tin như McNally & cộng sự (1982), Chow & Wong-Boren (1987), Meek 
& cộng sự (1995), Botosan (1997), Rajan & Zingales (1998), Ferguson & cộng sự 
(2002), Haniffa & Cooke (2002), Hope (2003), Gul & Leung (2004), Khanna & 
cộng sự (2004), Haniffa & Cooke (2005) và Barako & cộng sự (2006). Tuy nhiên, 
phần lớn các nghiên cứu này sử dụng phương pháp chấm điểm thủ công để cho 
điểm với mỗi tiêu chí được công bố nên việc đo lường có thể gặp hạn chế về thời 
gian và độ chính xác (Rosenberg & cộng sự, 1990). Sự phát triển của trí tuệ nhân 
tạo đã mang lại những công cụ mới như phương pháp AIMD, một phương pháp dựa 
trên phân tích nội dung, cho phép ứng dụng trí tuệ nhân tạo đo lường mức độ công 
bố thông tin một cách nhanh chóng và chính xác hơn (Krippendorff, 2019). Để trí 
tuệ nhân tạo có thể thực hiện việc này thay phương pháp thủ công của con người, 
các “quy tắc phân loại” được thiết lập để xác định danh mục nội dung mà mỗi đơn 
vị ngữ nghĩa (N-grams) thuộc về. N-grams là một chuỗi có thứ tự gồm N từ, với các 
ví dụ như một từ (Monogram), “báo cáo” và “môi trường” là ví dụ về Bigrams và 
“lượng phát thải” là Trigrams. N-grams có thể được coi là đơn vị ngữ nghĩa. AIMD 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình phân tích nội dung, giúp tiết kiệm chi phí, 
đảm bảo tính đáng tin cậy, giảm thiểu sự phụ thuộc vào đánh giá thủ công và nâng 
cao khả năng xử lý đối với những dữ liệu lớn, qua đó hỗ trợ việc đánh giá mức độ 
công bố thông tin của các ngân hàng trong bối cảnh môi trường ngày càng được chú 
trọng. Quá trình phân tích nội dung nói chung theo phương pháp AIMD bao gồm 
hai giai đoạn là đào tạo và ứng dụng (Hình 1).

AIMD khác biệt với nhiều phương pháp khác, đó là không chỉ phân tích các từ 
đơn lẻ mà còn xem xét các chuỗi ngữ nghĩa phức tạp hơn và nó có thể áp dụng cho 
các loại văn bản khác nhau như báo cáo thường niên, biên bản cuộc họp, thông cáo 
báo chí và trang web của công ty (Grüning, 2011). Điều này làm cho AIMD trở 
thành một công cụ mạnh mẽ trong việc đo lường mức độ công bố thông tin, đặc biệt 
là trong bối cảnh ngôn ngữ của các báo cáo thường mang tính đồng nhất và ít biến 
đổi, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quá trình đánh giá.
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Hình 1. Ý tưởng cơ bản về phân tích nội dung bằng phương pháp AIMD
Nguồn: Grüning (2011)

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1 Thu thập dữ liệu nghiên cứu

Xuất phát từ đối tượng của nghiên cứu là việc công bố thông tin về hoạt động 
hướng đến môi trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam và nhằm tạo sự 
tương đồng về mẫu trong việc kiểm tra giá trị xây dựng của nghiên cứu khi so sánh 
với kết quả theo phương pháp đo lường thủ công của Trần & Hạ (2023), nghiên cứu 
đề xuất mẫu 20 ngân hàng thương mại có niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán 
tại Việt Nam trong giai đoạn 2016-2022 (Phụ lục 1).

Nghiên cứu tiến hành thu thập từ báo cáo thường niên của 20 ngân hàng thương 
mại Việt Nam và khai thác dữ liệu về thông tin ngân hàng xanh được ngân hàng 
thương mại công bố theo khuyến nghị của Bộ Tài chính tại Thông tư 96/2020/TT-
BTC trong giai đoạn 2016-2022. Trong đó, nghiên cứu lọc lấy nội dung báo cáo về 
môi trường của các ngân hàng thương mại tại mục báo cáo phát triển bền vững hoặc 
báo cáo liên quan đến môi trường, xã hội trong các báo cáo thường niên, tiếp đó sử 
dụng phương pháp AIMD (được trình bày ở phần 3.2) để xem xét mức độ công bố 
thông tin ngân hàng xanh của các báo cáo này.

Báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại được nghiên cứu thu thập 
từ mục nhà đầu tư trên website của các ngân hàng, kết quả thu được 140 báo cáo 
thường niên của 20 ngân hàng thương mại Việt Nam trong 7 năm. Thông tin được 
ngân hàng thương mại công bố trong báo cáo thường niên của các ngân hàng thương 
mại Việt Nam giai đoạn 2016-2022 đã có sự xác nhận của các công ty kiểm toán nên 
mức độ tin cậy được đảm bảo.

3.2 Xử lý dữ liệu nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp AIMD kết hợp với sự hỗ trợ của phần mềm 
R-studio. Khác với các phương pháp tiếp cận thủ công được sử dụng trong các 
nghiên cứu gần đây, nghiên cứu sử dụng AI nhằm đo lường mức độ công bố thông 
tin ngân hàng xanh với các bước thực hiện chi tiết được hiển thị trong Hình 2.

Ở giai đoạn đào tạo (Bước 1 - Hình 2), nghiên cứu sẽ huấn luyện máy học nhằm 
thiết lập một sơ đồ mã hóa dữ liệu về chủ đề ngân hàng xanh cần kiểm tra. Trong 
phân tích trước đây sử dụng AIMD, việc mã hóa ban đầu được thực hiện thủ công, 
con người đánh dấu các đơn vị ngữ nghĩa (N-grams) của văn bản đại diện cho loại 
thông tin được chỉ định. Với mục đích ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tạo sự khách 
quan và đầy đủ trong việc thiết lập danh sách mã hoá, nghiên cứu đã tiếp cận Thông 
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tư 96/2020/TT-BTC và chọn 12 tiêu chí mà Bộ Tài chính yêu cầu các ngân hàng 
thương mại cần báo cáo về hoạt động liên quan tới môi trường (Phụ lục 2). Với sự 
hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình R-studio, nghiên cứu tạo ra danh sách mã hóa về chủ 
đề ngân hàng xanh cần được công bố một cách tự động.  

Hình 2. Quy trình chi tiết các bước đo lường công bố thông tin ngân hàng xanh 
theo phương pháp AIMD

Nguồn: Grüning (2011)
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Trong giai đoạn ứng dụng phân tích nội dung 140 báo cáo bằng sơ đồ mã hoá 
(Bước 2, Hình 2), nghiên cứu đã tự động hóa toàn bộ giai đoạn ứng dụng bằng cách 
sử dụng AI, thông qua ngôn ngữ lập trình R-studio nên không cần có sự tương tác 
của con người.

Giá trị xây dựng là mối quan tâm lớn trong việc thiết lập các biện pháp công bố 
thông tin (Morris, 1994; Grüning, 2011; Michaels & Grüning, 2017). Nghiên cứu 
áp dụng thử nghiệm giá trị mạnh nhất theo đề xuất của Davis (1974) và Stanley & 
cộng sự (1990) bằng cách kiểm tra giá trị xây dựng dựa trên thước đo thủ công về 
công bố thông tin ngân hàng xanh của Trần & Hạ (2023) đối với các báo cáo liên 
quan đến ngân hàng xanh của ngân hàng thương mại. Cụ thể, nghiên cứu sẽ tiến 
hành đánh giá tính hợp lệ của cấu trúc bằng cách sử dụng phân tích tương quan đơn 
giản và kiểm tra sự khác biệt giữa 2 nhóm điểm số theo 2 cách chấm thông qua 
kiểm định t-test.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1 Kết quả đo lường mức độ công bố thông tin ngân hàng xanh

Hình 3 biểu diễn tần suất xuất hiện các N-grams liên quan đến chủ đề ngân hàng 
xanh sau phép đếm của AIMD, thể hiện mức độ công bố thông tin ngân hàng xanh 
của báo cáo được kiểm tra. Kết quả nghiên cứu có thể được chia thành 2 giai đoạn: 
giai đoạn trước (2016-2020) và giai đoạn sau khi ban hành Thông tư số 96/2020/
TT-BTC (2021-2022).

Giai đoạn 2016-2020

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù vào năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành 
Thông tư số 155/2015/TT-BTC nhằm yêu cầu các ngân hàng thương mại báo cáo 
các hoạt động ngân hàng xanh và chính thức có hiệu lực từ năm 2016, tuy nhiên kết 
quả ghi nhận trong giai đoạn 2016-2020 vẫn còn rất nhiều ngân hàng thương mại 
chưa thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Cụ thể, kết quả nghiên cứu ghi nhận 
trong báo cáo của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB), Ngân hàng TMCP Bưu 
điện Liên Việt (LPB), Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB), Ngân hàng TMCP Nam 
Á (NAB), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB), Ngân hàng TMCP Tiên 
Phong (TPB), Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) gần như không xuất hiện các từ 
ngữ liên quan đến chủ đề ngân hàng xanh cần công bố trong giai đoạn 2016-2020.

Ghi nhận của nghiên cứu theo phương pháp AIMD có điểm khác biệt nhỏ so với 
kết quả đo lường theo phương pháp chấm điểm thủ công của Trần & Hạ (2023) ở 
nội dung điểm số của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB). Theo đó, 
kết quả chấm điểm thủ công của VCB trong giai đoạn 2016-2020 đều là 0 điểm. 
Tuy nhiên, theo phương pháp AIMD, VCB được ghi nhận có công bố thông tin liên 
quan đến môi trường cho giai đoạn này. Trước sự khác biệt này, nghiên cứu đã tiến 
hành rà soát lại báo cáo của VCB, kết quả là VCB thật sự có báo cáo các hoạt động 
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hướng về môi trường trong giai đoạn 2016-2020. Phương pháp AIDM ghi nhận 
VCB có báo cáo, tuy nhiên hoạt động hướng về môi trường mà VCB báo cáo phần 
lớn gắn với đối tượng cộng đồng - đối tượng này không nằm trong 12 tiêu chí mà 
Bộ Tài chính yêu cầu công bố. Đó cũng là lý do theo phương pháp chấm điểm thủ 
công VCB không có điểm trong giai đoạn này. Đây là một thực trạng mà nghiên 
cứu đã phát hiện trong việc công bố thông tin về hoạt động xanh của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam nói chung. Từ đó, nghiên cứu sẽ đề xuất thêm hàm ý chính 
sách cho các bộ phận liên quan trong phần tiếp theo nhằm mở rộng hơn nữa các nội 
dung cần công bố về hoạt động hướng tới môi trường để có thể ghi nhận toàn bộ nỗ 
lực hướng về môi trường của các ngân hàng thương mại.

Hình 3. Mức độ công bố thông tin ngân hàng xanh của ngân hàng thương mại 
trong giai đoạn 2016-2022

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Giai đoạn 2021-2022

Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc công bố thông tin ngân hàng xanh của các 
ngân hàng thương mại tại Việt Nam có sự gia tăng theo thời gian về số lượng và 
chất lượng, đặc biệt là từ năm 2021. Sau Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài 
chính, ngành ngân hàng đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể, với 17 trong số 20 ngân 
hàng công bố thông tin liên quan đến hoạt động xanh vào năm 2022. Sự tuân thủ 
của các ngân hàng thương mại cho thấy vai trò quan trọng của lý thuyết về tính hợp 
pháp trong việc góp phần làm gia tăng số lượng ngân hàng báo cáo về các hoạt động 
xanh, đồng thời hỗ trợ các bộ phận có liên quan trong việc triển khai và thúc đẩy 
hơn nữa hoạt động này trong tương lai (Trần & Hạ, 2023).

Trong năm 2022, top 5 ngân hàng thương mại có mức độ công bố thông tin về 
hoạt động xanh cao nhất, lần lượt là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng 
TMCP Quân đội (MBB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng 
TMCP Công Thương Việt Nam (CTG), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 
(TCB). Đối chiếu với báo cáo thường niên, các ngân hàng xem môi trường là vấn 
đề quan trọng trong công tác quản lý và có chính sách ấn tượng, chiến lược cụ thể.
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Thứ nhất, ACB đã triển khai chương trình mang tên “Gần lại O”, trong đó chữ 
O tròn tượng trưng cho Trái đất. ACB không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi mà còn đổi 
mới cách tiếp cận trong việc thúc đẩy trách nhiệm bảo vệ môi trường. Từ năm 2021, 
ngân hàng đã thiết lập giải thưởng O-branch trong hệ thống vinh danh quan trọng 
hàng năm, khuyến khích tất cả các nhân viên của ACB chủ động và tích cực tham 
gia vào các chương trình bảo vệ môi trường (ACB, 2023).

Thứ hai, MBB đã thông qua kế hoạch và chiến lược phát triển ngân hàng xanh 5 
cấp độ trong “Đề án xây dựng ngân hàng xanh” theo công văn 4141/VCL-NHNN 
(MBB, 2023).

Thứ ba, tại SHB, người có thẩm quyền quyết định đối với chính sách phát triển 
bền vững và các hoạt động xanh là tổng giám đốc. Những chính sách này được 
hướng dẫn chi tiết trong các văn bản nội bộ do hội đồng quản trị và tổng giám đốc 
ban hành. Nhiệm vụ giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện các hoạt động bảo 
vệ môi trường sẽ thuộc về ban điều hành (SHB, 2023).

Thứ tư, trong năm 2022, các văn bản liên quan đến tăng cường tiết kiệm và ngăn 
chặn lãng phí đã được CTG ban hành nhằm hưởng ứng kế hoạch hành động về thực 
hành tiết kiệm của chính phủ và ngành ngân hàng. Để giảm chi phí vận hành năng 
lượng, CTG đã đưa ra đề án khá nổi bật liên quan đến việc tăng cường sử dụng điện 
một cách tiết kiệm và hiệu quả. Kết quả, CTG đã đạt được những thành tích tích 
cực, với lượng điện trung bình sử dụng hàng năm được giảm đi 2% và giảm chi phí 
sử dụng nước sạch trung bình 2% mỗi năm, góp phần tiết kiệm nguồn nước sạch 
cho quốc gia (CTG, 2023).

Thứ năm, tại TCB, nhiều chương trình nâng cao khả năng quản trị rủi ro môi 
trường và xã hội hiện được đưa vào triển khai thực hiện. Đồng thời, ngân hàng cũng 
tuân theo khung tiêu chuẩn về quản trị rủi ro môi trường và xã hội của IFC. TCB 
cũng hợp tác với một tổ chức chuyên gia trong lĩnh vực ESG để đào tạo về khung 
quản trị rủi ro môi trường và xã hội liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, nhằm thúc 
đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam (TCB, 2023).

Có thể thấy, với việc xác định tầm quan trọng của hoạt động xanh đi kèm với 
những chính sách, chiến lược cụ thể, các ngân hàng thương mại có thể sẽ đáp ứng 
yêu cầu của Bộ Tài chính một cách đầy đủ, từ đó, góp phần vào sự phát triển bền 
vững của nền kinh tế nói chung.
4.2 Giá trị xây dựng của nghiên cứu

Để kiểm tra giá trị xây dựng của nghiên cứu, nghiên cứu đánh giá tính hợp lệ của 
cấu trúc bằng cách sử dụng phân tích tương quan đơn giản, mức độ công bố thông 
tin về hoạt động xanh của nghiên cứu và mức độ công bố thông tin ngân hàng xanh 
theo phương pháp phân tích chỉ số thủ công của Trần & Hạ (2023). Trong nghiên 
cứu của mình, Trần & Hạ (2023) đã tiến hành chấm điểm công bố thông tin ngân 
hàng xanh thủ công bằng cách cho 1 điểm nếu ngân hàng có công bố thông tin liên 
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quan đến mỗi tiêu chí trong danh sách kiểm tra và 0 điểm nếu tiêu chí đó không 
được công bố. Sử dụng nghiên cứu của Trần & Hạ (2023) để kiểm tra giá trị xây 
dựng với ba lý do. Thứ nhất, hai nghiên cứu có cùng mẫu dữ liệu (Báo cáo thường 
niên của 20 ngân hàng thương mại Việt Nam niêm yết). Thứ hai, cả hai nghiên 
cứu thực hiện trong cùng giai đoạn 2016-2022. Thứ ba, hai nghiên cứu sử dụng 
chung bộ tiêu chí công bố thông tin ngân hàng xanh (hướng dẫn của Bộ Tài chính 
tại Thông tư 96/2020/TT-BTC). Với sự đồng nhất trong mẫu nghiên cứu, thời gian 
nghiên cứu, tiêu chí đánh giá và chỉ khác nhau ở phương pháp nghiên cứu, việc 
so sánh kết quả nghiên cứu theo 2 phương pháp đo lường sẽ trở nên chính xác và 
thuyết phục hơn. Kết quả phân tích tương quan của 2 nghiên cứu có hệ số 0,802 
(p-value bằng 0,00) cho thấy phương pháp đo lường mức độ công bố thông tin ngân 
hàng xanh dựa trên AIMD của nghiên cứu có giá trị xây dựng so với mô hình đo 
lường thay thế này. Do đó, AIMD có thể được coi là một cách tiếp cận hợp lệ và 
đáng tin cậy để đo lường mức độ công bố thông tin của công ty.

Trước khi tiến hành kiểm định t-test nhằm kiểm tra sự khác biệt giữa 2 nhóm 
điểm số theo 2 cách chấm, đó là chấm thủ công dựa trên phương pháp phân tích chỉ 
số của Trần & Hạ (2023) và chấm bằng phương pháp AIDM, nghiên cứu cũng tiến 
hành kiểm tra phân phối chuẩn (Hình 4) mức độ công bố thông tin về hoạt động 
xanh theo 2 cách chấm.

Chú thích: mức độ công bố thông tin theo phương pháp AIDM sẽ được biểu diễn bằng hình 
tam giác (∆) và mức độ công bố thông tin theo phương pháp thủ công sẽ được biểu diễn 
bằng hình tròn (o).

Hình 4. Biểu đồ phân phối chuẩn Q-Q Plot

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Có thể thấy, dữ liệu theo 2 phương pháp chấm điểm tuân theo phân phối chuẩn 
khi mà dữ liệu phần lớn nằm trên đường chéo của biểu đồ phân phối chuẩn Q-Q 
plot. Nghiên cứu tiếp tục tiến hành kiểm định t-test, kết quả giá trị p-value khá lớn 
(0,655 với khoảng tin cậy 95%). Kiểm định một lần nữa khẳng định không có sự 
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khác biệt giữa việc chấm điểm thủ công dựa trên phương pháp phân tích chỉ số của 
Trần & Hạ (2023) và chấm bằng phương pháp AIDM, do đó, giá trị xây dựng của 
nghiên cứu theo phương pháp AIDM được đảm bảo.
5. Hàm ý chính sách và kết luận

Từ năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC yêu cầu 
các doanh nghiệp, trong đó có ngân hàng thương mại báo cáo các hoạt động ngân 
hàng xanh. Giai đoạn 2016-2020, nhiều ngân hàng thương mại chưa thực hiện đầy 
đủ theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Từ năm 2021, sau khi Thông tư 96/2020/TT-BTC 
Bộ Tài chính được ban hành, ngành ngân hàng đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về 
số lượng với 17 trong số 20 ngân hàng công bố thông tin liên quan đến hoạt động 
xanh vào năm 2022 và chất lượng các công bố cũng dần tăng lên.

Dựa vào phân tích kết quả đo lường mức độ công bố thông tin ngân hàng xanh 
của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2016-2022, nghiên cứu đề xuất 
một số hàm ý chính sách đối với hệ thống ngân hàng thương mại và cơ quan quản lý 
có liên quan nhằm góp phần nâng cao hoạt động công bố thông tin ngân hàng xanh 
của các ngân hàng thương mại.

Các ngân hàng thương mại cần tăng cường nhận thức và trách nhiệm của mình 
trong việc công bố thông tin ngân hàng xanh, cũng như chủ động xây dựng và đưa 
các hoạt động bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm trong chiến lược quản lý nhằm 
giúp hoạt động công bố thông tin đạt được hiệu quả cao. Để làm được điều này, 
các ngân hàng thương mại có thể chủ động học hỏi những ngân hàng thương mại 
có điểm số công bố thông tin ngân hàng xanh cao để triển khai những kế hoạch tốt 
vào ngân hàng của mình.

Cơ quan quản lý ngành ngân hàng ở lĩnh vực công bố thông tin ngân hàng xanh 
cần tăng cường áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy các ngân hàng 
thương mại tuân thủ tính hợp pháp, tiếp đó tiến tới việc tuân thủ công bố thông tin 
về hoạt động xanh của hệ thống ngân hàng thương mại được đầy đủ. Đồng thời, 
xem xét kinh nghiệm của các nghiên cứu/tổ chức/quốc gia trên thế giới nhằm cải 
thiện những thông tin cần công bố về ngân hàng xanh, từ đó, ghi nhận đầy đủ hơn 
các hoạt động hướng về môi trường của các ngân hàng thương mại.

Nghiên cứu kì vọng cung cấp một số hàm ý chính sách cho việc xây dựng và 
nâng cao hoạt động hướng tới môi trường của hệ thống ngân hàng thương mại ở 
Việt Nam, từ đó góp phần hoàn thành cam kết của Việt Nam với quốc tế. Tuy nhiên, 
bài viết mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá và phân tích những kinh nghiệm, chính 
sách của các ngân hàng thương mại nổi bật trong hoạt động công bố thông tin ngân 
hàng xanh, trong tương lai nghiên cứu sẽ phát triển theo hướng khám phá thêm 
nguyên nhân của việc công bố thông tin ngân hàng xanh ở mức thấp của một số 
ngân hàng thương mại nhằm cung cấp thêm giải pháp để hoàn thiện hơn nữa hoạt 
động này ở Việt Nam.
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Phụ lục 1. Danh sách 20 ngân hàng được nghiên cứu
STT Mã CK Tên ngân hàng

1 ABB Ngân hàng TMCP An Bình
2 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu
3 BAB Ngân hàng TMCP Bắc Á
4 BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
5 CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
6 EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
7 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TPHCM
8 KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long
9 LPB Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
10 MBB Ngân hàng TMCP Quân đội
11 MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải
12 NAB Ngân hàng TMCP Nam Á
13 PGB Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
14 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
15 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
16 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
17 TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong 
18 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
19 VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế
20 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Phụ lục 2. Danh sách kiểm tra tiêu chí công bố thông tin ngân hàng xanh 
theo khuyến nghị của Bộ Tài chính

Tiêu chí Nội dung
TC1 Tổng phát thải nhà kính trực tiếp và gián tiếp.
TC2 Các sáng kiến và biện pháp giảm phát thải nhà kính.
TC3 Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và 

dịch vụ chính của tổ chức trong năm.
TC4 Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản 

phẩm và dịch vụ chính của tổ chức.
TC5 Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.
TC6 Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.
TC7 Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm 

năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này.
TC8 Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.
TC9 Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng.
TC10 Số lần bị xử phạt vì không tuân thủ luật pháp và các vấn đề về môi trường.
TC11 Tổng số tiền bị xử phạt vì không tuân thủ luật pháp và các vấn đề về môi trường.
TC12 Hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.


